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Nguyên công: Thể hiện những bước chủ yếu trong một quá trình (thao tác) 

 

 

 

 Thanh tra: thể hiện một sự kiểm tra về chất lượng hoặc số lượng. 

 

 

 

 

     

Vận chuyển: Thể hiện sự chuyển động của người, vật liệu, giấy tờ. 

 

 

​  

​  

 

​ Chậm trễ, trì hoãn: Thể hiện một sự lưu kho tạm thời do chậm trễ, trì hoãn, sự 

tạm ngừng giữa các nguyên công nối tiếp nhau. 

 

​  

 

Lưu kho: thể hiện một sự lưu kho có kiểm soát như là xếp hồ sơ (điều đó 

không phải là chậm trễ 


